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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	        Số:          /TTr-LN-PTR
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                                            TỜ TRÌNH
                Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của
các thông tư  trong lĩnh vực lâm nghiệp
Kính gửi: Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị

 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 5367/QĐ-BNN-PC ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024; Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy trình xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Cục Lâm nghiệp kính trình Thứ trưởng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư), với những nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ 

1. Căn cứ pháp lý

- Theo khoản 2 Điều 45 Luật Lâm nghiệp, giao Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết về các biện pháp lâm sinh; theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về các biện pháp lâm sinh; Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp trong đó có quy định tại Điều 27. Phương án Quản lý rừng bền vững và Điều 21. Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích.

- Nghị định số 58/2024/NĐ - CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, trong đó đã quy định nội dung về trình tự, thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh từ điều 28 đến điều 33 Chương IV và phụ lục (mẫu số 13 đến 16); nội dung quy định về xử lý rủi ro các nguyên nhân bất khả kháng tại Điều 34 của Nghị định và bãi bỏ Chương II và Điều 20, các Phụ lục I và III của Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 /10 /2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh.

2. Căn cứ thực tiễn 

- Sau hơn 5 năm tổ chức thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT cho thấy, các quy định trong Thông tư đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn; tuy nhiên, cũng còn bộc lộ một số hạn chế, đó là chưa quy định về nghiệm thu năm, nghiệm thu kết thúc dự án đầu tư; một số tiêu chí, chỉ tiêu nghiệm thu một số công trình lâm sinh và khoán bảo vệ rừng chưa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và thực tế sản xuất đang áp dụng; mặt khác, một số nội dung biện pháp thực hiện công trình lâm sinh đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2022.

- Việc triển khai Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho thấy: (i) Tại các địa phương, quỹ đất thực hiện trồng rừng đặc dụng, phòng hộ manh mún, khó khăn; kinh phí chủ dự án nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh đã quá 12 tháng theo quy định của Điều 21 Luật Lâm nghiệp, còn tồn đọng, chưa xử lý dứt điểm; nhu cầu tiếp nhận tiền trồng rừng thay thế của các địa phương còn hạn chế, do đó cần mở rộng quy định thực hiện trồng rừng sản xuất tại các địa phương này; (ii) Việc quy định các đơn vị mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và nguồn tiền trồng rừng thay thế được quản lý, sử dụng và thanh toán qua Kho bạc Nhà nước là phù hợp; tuy nhiên, đối với kiểm soát chi tiền trồng rừng thay thế tại các địa phương vẫn còn khó khăn, cần sửa đổi phù hợp với các quy định hiện hành.
- Về phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của Thông tư số 28/2018/TT-BNN-PTNT ngày 16/11/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT), đối rừng phòng hộ, rừng sản xuất thuộc các bộ, ngành quản lý thì chủ rừng xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi chủ rừng có diện tích rừng được giao quản lý phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững. Như vậy, không có sự thống nhất trong công tác quản lý rừng và quản lý các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng đối với cả 3 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) của chủ rừng thuộc các bộ, ngành. 

3. Căn cứ khoa học

- Căn cứ vào các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng;

- Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng của các loài cây.
Từ những căn cứ trên, việc xây dựng Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp là hết sức cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

1. Mục đích ban hành

Góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện công trình lâm sinh, khoán bảo vệ rừng; quản lý rừng bền vững; trồng rừng thay thế; quản lý.

 2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư
a) Các quy định trong dự thảo Thông tư phải đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tính khả thi, thuận lợi cho người sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng rừng;

b) Kế thừa những nội dung còn phù hợp, chỉnh sửa, bổ sung những nội dung bất cập, trên cơ sở tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT, Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT, Thông tư số 28/2018/TT-BNN-PTNT; tuân thủ các yêu cầu trong soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật, về kỹ thuật được quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật đã ban hành;
c) Tham khảo, tham vấn kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này sửa đổi bổ sung một số quy định nghiệm thu số hoạt động đầu tư công trình lâm sinh và khoán bảo vệ rừng; một số quy định về trồng rừng thay thế, quản lý rừng bền vững và quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
2. Đối tượng áp dụng

- Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện một số hoạt động đầu tư công trình lâm sinh và khoán bảo vệ rừng trồng rừng thay thế, quản lý rừng bền vững và quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Khuyến khích áp dụng các quy định tại Thông tư này đối với các tổ chức, cá nhân không thuộc quy định tại khoản 1, Điều này. 

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 
Cục Lâm nghiệp đã triển khai xây dựng dự thảo Thông tư theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy trình xây dựng với những hoạt động cơ bản sau:

1. Thành lập Tổ biên tập dự thảo Thông tư tại Quyết định số 1555/QĐ-BNN-LN ngày 05/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
2. Ban hành Kế hoạch và Đề cương xây dựng dự thảo Thông tư tại văn bản số 763/KH-LN-PTR ngày 03/6/2024 của Cục Lâm nghiệp.

3. Cục Lâm nghiệp đã ban hành văn bản số 359/LN-PTR ngày 07/7/2023 về việc lấy ý kiến địa phương về rà roát, đánh giá những khó khăn vướng mắc và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT. Tính đến ngày 01/8/2023, Cục Lâm nghiệp đã nhận được 49 văn bản góp ý của các địa phương, gồm 48 văn bản của các Sở Nông nghiệp và Phát triển thôn các tỉnh và 01 văn bản của công ty (Công ty MDRắc). 

4. Tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 15 tại một số tỉnh, gồm: Bắc Giang, Lạng Sơn, Yên Bái, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An...

5. Tổ chức các cuộc họp nội bộ của Cục và Tổ biên tập về hồ sơ dự thảo Thông tư.

6. Báo cáo Thứ trưởng phụ trách cho ý kiến chỉ đạo trước khi gửi lấy ý kiến rộng rãi đối với hồ sơ dự thảo Thông tư tại văn bản số …../LN - PTR ngày …/…/2024 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp.

7. Cục Lâm nghiệp đã tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản và đăng dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trang Web của Cục Lâm nghiệp từ ngày …./…/2024. 

Tính đến ngày …../…../2024, Cục Lâm nghiệp đã nhận được …..

(Chi tiết tại Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý gửi kèm theo)
8. Cục Lâm nghiệp đã tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, đồng thời chỉnh sửa dự thảo Thông tư. 

9. Gửi hồ sơ dự thảo Thông tư đề nghị Vụ Pháp chế thẩm định theo quy định tại văn bản số ...../LN-PTR ngày ..../..../2024. Hội đồng thẩm định đã họp ngày ..../...../2024.

10. Cục Lâm nghiệp đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, đồng thời hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư theo quy định.
11. Tiếp thu ý kiến của các Thứ trưởng.


V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Bố cục dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 04 điều, 03 phụ lục, nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông ngiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp.
Điều 3. Sửa đổi tên Điều 11 của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 13/2023/TT-BNN ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Điều 4. Hiệu lực thi hành.
Phần Phụ lục, gồm: 03 Phụ lục:

- Phụ lục I: Chỉ tiêu nghiệm thu công trình lâm sinh

- Phụ lục II: Biểu mẫu nghiệm thu

- Phụ lục III. Biểu mẫu Trồng rừng thay thế

(Chi tiết tại dự thảo Thông tư kèm theo).

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông ngiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh

Điều này sửa đổi, bổ sung 19 khoản: Từ khoản 1 đến khoản 3, sửa đổi, bổ sung quy định về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ. Khoản 4 sửa đổi tên chương. Từ khoản 5 đến khoản 14 sửa đổi, bổ sung thời điểm và thành phần tham gia nghiệm thu, hồ sơ nghiệm thu;  những nội dung quy định cụ thể về nghiệm thu, chỉ tiêu và phương pháp nghiệm thu đối với 8 hoạt động đầu tư công trình lâm sinh gồm: trồng rừng, cải tạo rừng tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, nuôi dưỡng rừng trồng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm giàu rừng tự nhiên. Từ khoản 15 đến khoản 16 sửa đổi, bổ sung những nội dung quy định về trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Khoản 17. bãi bỏ Điều 23. Trách nhiệm của cấp quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán; Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp. Khoản 18, Khoản 19: Thay thế Phụ lục II. các chỉ tiêu nghiệm thu và bổ sung Phụ lục II A. biểu mẫu văn bản nghiệm thu.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp. 
Điều này, bổ sung đối tượng trồng rừng thay thế là rừng sản xuất, trách nhiệm các đơn vị là chủ đầu tư để trồng rừng thay thế và thay thế biểu mẫu 01 về trồng rừng thay thế.
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung tên điều 11 của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 Về hiệu lực thi hành: quy định thời gian Thông tư này có hiệu lực và quy định việc áp dụng các văn bản viện dẫn trong Thông tư này khi có thay đổi. 

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH THÔNG TƯ (NẾU CÓ)
Các nội dung quy định tại dự thảo Thông tư cơ bản được kế thừa các chính sách đã có tại Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT, Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT, Thông tư số 28/2018/TT-BNN-PTNT. Do đó, Thông tư sau khi được ban hành vẫn sử dụng nguồn nhân lực hiện có của các cơ quan trung ương và địa phương (các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đảm bảo nguồn lực để thực hiên, không tăng biên chế.

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN THỨ TRƯỞNG (NẾU CÓ)

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp xin kính trình Thứ trưởng xem xét, quyết định.

Xin gửi kèm theo tài liệu, gồm: 

(1) Dự thảo Thông tư;

(2) Báo cáo số .........../BC-LN-PTR ngày ..../..../2024 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về việc Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình kèm theo Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo Thông tư;

 (3) Báo cáo số....... /BC-LN-PTR ngày ...../..../2024 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về việc Đánh giá tình hình thực hiện các Thông tư: Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT; Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT; Thông tư số 28/2018/TT-BNN-PTN..
(4) Báo cáo số …../BC-LN-PTR ngày ……/…../2024 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

(5) Báo cáo số ......./BC-LN-PTR ngày ...../..../2024 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định dự thảo Thông tư kèm theo Ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế;
(6) Báo cáo tiếp thu ý kiến của các Thứ trưởng, Ban cán sự Đảng bộ.
	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, PTR.
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